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TUẦN 35:
LUYỆN TẬP LÀM VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ VÀ BÁO CÁO

I. Ôn lý thuyết

*So sánh văn bản đề nghị và văn bản báo cáo.

- Giống nhau: Đều là văn bản hành chính, có tính quy ước cao (viết theo mẫu chung)

- Khác nhau:

	Văn bản đề nghị
	Văn bản báo cáo

	* Về mục đích

- Nhằm đề xuất một nguyện vọng, một ý kiến
	- Nhằm tổng kết nêu lên những gì đã làm để cấp trên được biệt

	* Về nội dung:
	

	Chú ý những mặt: ai đề nghị? đề nghị ai? đề nghị gì?
	- Chú ý: Báo cáo của ai?

Báo cáo với ai? Báo cáo việc gì? kết quả như thế nào?

	* Cả 2 văn bản khi viết cần tránh những sai sót ở mục:

- Nơi nhận đề nghị và báo cáo?

- Nơi tổ chức đề nghị và báo cáo?

- Nêu sự việc, lí do, ý kiến cần đề nghị hoặc điều cần báo cáo.

	II. Luỵên tập

1.Bài tập 1: VB báo cáo
(sưu tầm 1 vb báo cáo), chỉ ra nd, hình thức, phần mục được trình bày trong vb đó.

2.Bài tập 2: học sinh chỉ ra chỗ sai (đưa vb báo cáo có điểm chưa đúng).

3. Bài tập 3

a. Cần viết văn bản đề nghị

b. Cần viết văn bản báo cáo

c. Cần viết văn bản đề nghị


Ghi chú : 

· Với bài học  các em có thể chép vào tập hoặc tải file về in ra đóng thành cuốn thay cho vở ghi.

· Với bài tập các em phải có  vở bài tập riêng.
HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG NGỮ VĂN
	I- Yêu cầu đọc:

1- Tinh thần yêu nước của nhân dân ta:

Giọng chung toàn bài: hào hùng, phấn chấn, dứt khoát, rõ ràng.

*Đoạn mở đầu:

- Hai câu đầu: Nhấn mạnh các từ ngữ "nồng nàn" đó là giọng khẳng định chắc nịch.

- Câu 3: Ngắt đúng vế câu trạng ngữ (1,2); Cụm chủ - vị chính , đọc mạnh dạn, nhanh dần, nhấn đúng mức các động từ và tính từ làm vị ngữ, định ngữ : sôi nổi, kết, mạnh mẽ, to lớn, nhấn chìm tất cả...

- Câu 4,5,6 ;

   + Nghỉ giữa câu 3 và 4.

   + Câu 4 : đọc chậm lại, rành mạch, nhấn mạnh từ có, chứng tỏ.

   + Câu 5 : giọng liệt kê.

   + Câu 6 : giảm cường độ giọng đọc nhỏ hơn, lưu ý các ngữ điệp, đảo : Dân tộc anh hùng và anh hùng dân tộc.

Gọi từ 2 - 3 học sinh đọc đoạn này. HS và GV nhận xét cách đọc.

* Đoạn thân bài:

- Giọng đọc cần liền mạch, tốc độ nhanh hơn một chút.

   + Câu : Đồng bào ta ngày nay,... cần đọc chậm, nhấn mạnh ngữ : Cũng rất xứng đáng, tỏ rõ ý liên kết với đoạn trên.

   + Câu : Những cử chỉ cao quý đó,... cần đọc nhấn mạnh các từ : Giống nhau, khác nhau, tỏ rõ ý sơ kết, khái quát.

Chú ý các cặp quan hệ từ : Từ - đến, cho đến.

- Gọi từ 4 -5 hs đọc đoạn này. Nhận xét cách đọc.

*Đoạn kết:

- Giọng chậm và hơi nhỏ hơn .

   + 3 câu trên : Đọc nhấn mạnh các từ : Cũng như, nhưng.

   + 2 câu cuối : Đọc giọng giảng giải, chậm và khúc chiết, nhấn mạnh các ngữ : Nghĩa là phải và các động từ làm vị ngữ : Giải thích , tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho,...

Gọi 3 -4 hs đọc đoạn này, GV nhận xét cách đọc

2- Sự giàu đẹp của tiếng Việt

Nhìn chung, cách đọc văn bản nghị luận này là : giọng chậm rãi, điềm đạm, tình cảm tự hào.

* Đọc 2 câu đầu cần chậm và rõ hơn, nhấn mạnh các từ ngữ : tự hào , tin tưởng.

* Đoạn : Tiếng Việt có những đặc sắc ... thời kì lịch sử :

Chú ý từ điệp Tiếng Việt ; ngữ mang tính chất giảng giải : Nói thế cũng có nghĩa là nói rằng...

* Đoạn : Tiếng Việt... văn nghệ. v.v..đọc rõ ràng, khúc chiết, lưu ý các từ in nghiêng : chất nhạc, tiếng hay...

* Câu cuối cùng của đoạn : Đọc giọng khẳng định vững chắc.

Trọng tâm của tiết học đặt vào bài trên nên bài này chỉ cần gọi từ 3 - 4 hs đọc từng đoạn cho đến hết bài.

	II. Luyện tập:

- Ghi nhớ các luận điểm.


Ghi chú : 

· Với bài học  các em có thể chép vào tập hoặc tải file về in ra đóng thành cuốn thay cho vở ghi.

· Với bài tập các em phải có  vở bài tập riêng.

TUẦN 36:
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG (PHẦN VĂN VÀ TẬP LÀM VĂN)

	I.  Nội dung thực hiện

1. Thể loại sưu tầm: Sưu tầm ca dao, dân ca, tục ngữ đặc sắc mang tính địa phương, lưu hành ở địa phương.

- Chủ đề: + Về đất nước, con người.

+ Về kinh nghiệm tự nhiên, xã hội.

+ Về tình cảm gia đình.

2. Về số lượng: từ 20 => 30 câu/ 1 HS

	II. Hướng dẫn phương pháp thực hiện

1. Cách sưu tầm:

- Tìm hỏi người địa phương; người thân; người già cả, các nghệ nhân, nhà văn (nếu có)

- Lục tìm trong sách báo địa phương

- Tìm trong bộ sưu tập lớn về tục ngữ, ca dao, dân ca, những câu hát về địa phương mình.

	2. Cách sắp xếp:

- Ca dao riêng, tục ngữ riêng, theo trật tự A,B,C của chữ cái đầu câu.

	3. Cách tổng hợp, sắp xếp chung:

- Thành lập nhóm biên tập, tổng hợp kết quả sưu tập.

- Loại bỏ câu trùng lặp, sắp xếp theo trật tự A,B,C của từng thể loại, trong một bản sưu tập chung.


Ghi chú : 

· Với bài học  các em có thể chép vào tập hoặc tải file về in ra đóng thành cuốn thay cho vở ghi.

· Với bài tập các em phải có  vở bài tập riêng.
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG (PHẦN TIẾNG VIỆT)
I- Nội dung luyện tập:

Viết đúng tiếng có phụ âm đầu dễ mắc lỗi nh​  tr/ch, s/x, r/d/gi, l/n.

II- Một số hình thức luyện tập:

1- Viết các dạng bài chứa các âm, dấu thanh dễ mắc lỗi:

a- Nghe viết một đoạn văn trong bài Ca Huế trên sông H​ương- Hà ánh Minh:

  Đêm. Thành phố lên đèn nh​ư sao sa. Màn s​ương dày dần lên, cảnh vật mờ đi trong một màu trắng đục. Tôi như​ một lữ khách thích giang hồ với hồn thơ lai láng, tình ng​ười nồng hậu bư​ớc xuống một con thuyền rồng, có lẽ con thuyền này x​a kia chỉ dành cho vua chúa. Trước mũi thuyền là một không gian rộng thoáng để vua hóng mát ngắm trăng, giữa là một sàn gỗ bào nhẵn có mui vòm đ​ược trang trí lộng lẫy, xung quanh thuyền có hình rồng và tr​ước mũi là một đầu rồng như​ muốn bay lên. Trong khoang thuyền, dàn nhạc gồm đàn tranh, đàn nguyệt, tì bà, nhị, đàn tam. Ngoài ra còn có đàn bầu, sáo và cặp sanh để gõ nhịp. 

b- Nhớ - viết bài thơ: 

 Qua Đèo Ngang - Bà Huyện Thanh Quan
2- Làm các bài tập chính tả:

a- Điền vào chỗ trống:

- Chân lí,  chân châu, trân trọng, chân thành.

- Mẩu chuyện,  thân mẫu,  tình mẫu tử, mẩu bút chì.

- Dành dụm, để dành, tranh giành, giành độc lập.

- Liêm sỉ, dũng sĩ, sĩ khí, sỉ vả.

b- Tìm từ theo yêu cầu:

- Chơi bời, chuồn thẳng, chán nản, choáng váng, cheo leo.

- Lẻo khỏe, dũng mãnh.

- Giả dối.

- Từ giã.

- Giã gạo.

c- Đặt câu phân biệt các từ chứa những tiếng dễ lẫn:

- Mẹ tôi lên n​ương trồng ngô.

 Con cái muốn nên ng​ười thì phải nghe lời cha mẹ.

- Vì sợ muộn nên tôi phải vội vàng đi ngay.

 N​ước mư​a từ trên mái tôn dội xuống ầm ầm.

Ghi chú : 

· Với bài học  các em có thể chép vào tập hoặc tải file về in ra đóng thành cuốn thay cho vở ghi.

· Với bài tập các em phải có  vở bài tập riêng.


